
Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 
nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện 
ưu tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

1
Nguyễn Thu 
Thủy

22/07/1996 X
Số 18 đường 10, 

phường An Khánh, 
thành phố Thủ Đức

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

B - Anh B
Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 

19/5 

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

85,5 85,5
Trúng 
tuyển

2
Tô Thị Xuân 
Bình

12/03/2002 X

Số 42/11 đường Tăng 
Nhơn Phú, phường 

Phước Long B, thành 
phố Thủ Đức

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Học 
phần 
Tiếng 
Anh

Học 
phần 

Tin học

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 

19/5

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

74,5 74,5
Trúng 
tuyển

3
Nguyễn 
Hoàng Minh

08/10/1995
Số 81/7 đường số 3, 
phường An Khánh, 
thành phố Thủ Đức

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Chứng chỉ 
Văn thư 

hành chính
B - Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Nhân viên 
Văn thư

Trường 
Mầm non 

19/5
1

Văn thư viên 
trung cấp 
(02.008)

57,5 57,5
Trúng 
tuyển

4
Lê Thị Kim 
Anh

29/05/1998 X
C403, Chung cư 120 
căn, phường An Phú, 
thành phố Thủ Đức

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

B - Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Nâng 

cao

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
An Khánh

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

90 90
Trúng 
tuyển

5
Nguyễn Thị 
Yến Nhi

07/11/1999 X

Số 155 đường số 3, 
khu phố 3, phường 
Cát Lái, thành phố 

Thủ Đức

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

Chứng chỉ 
Nghiệp vụ 
Quản lý 
giáo dục

Học 
phần 
Tiếng 
Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
An Khánh

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

89 89
Trúng 
tuyển

6
Tạ Thị 
Thanh Tư

24/05/1995 X
Số 18/2 đường 2, 

phường Trường Thọ, 
thành phố Thủ Đức

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

A2 - 
Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
An Khánh

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

81 81
Trúng 
tuyển

7
Hoàng Thị 
Mai Vy

20/02/2001 X

Số 32/9E đường 
Thủy Lợi, phường 

Phước Long A, thành 
phố Thú Đức

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Học 
phần 
tiếng 
Anh

Học 
phần 

Tin học

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
An Khánh

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

79 79
Trúng 
tuyển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG LẬP TRỰC THUỘC THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, NĂM 2023
(KHỐI MẦM NON)

(ban hành kèm theo Thông báo số 2404/TB-HDTD ngày  04 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo công lập
 trực thuộc thành phố Thủ Đức năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

HĐ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC NĂM 2023

4

5



2

Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 
nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện 
ưu tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

8 Hồ Thị Nga 10/02/1986 X
Số 88 đường số 1, 

Phường 4, quận Gò 
Vấp , Tp. Hồ CHí Minh

Cử nhân Kế toán B - Anh A
Nhân viên 

Kế toán

Trường 
Mầm non 
An Khánh

1
Kế toán viên 

(06.031)
81 81

Trúng 
tuyển

9
Sơn Thị Ngọc 
Hân

21/01/2001 X

Số 293E1/2 Tổ 18, 
khu Phố 1B, phường 
An Phú, thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

B1- Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Bình Chiểu

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

90,5 90,5
Trúng 
tuyển

10
Nguyễn Thị 
Thanh Hương

22/05/2000 X

Số 68 đường 13, khu 
phố 5, phường Bình 

Chiểu, thành phố Thủ 
Đức

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Học 
phần 
Tiếng 
Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Bình Chiểu

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

89,5 89,5
Trúng 
tuyển

11
Vũ Thị Kiều 
Nương

17/03/1988 X

Số 81/9 Đường số 9, 
Khu Phố 4, phường 
Bình Chiểu, Thành 

Phố Thủ Đức

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

Bồi dưỡng 
nghiệp vụ 
Quản lý 
Giáo dục 
Mầm non

B - Anh A
Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Bình Chiểu

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

77 77
Trúng 
tuyển

12
Lương Thị 
Hoài

10/11/1994 X
Ia Lâm, Ia Krel, 

huyện Đức Cơ, tỉnh 
Gia Lai

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

B - Anh A
Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Bình Chiểu

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

75 75
Trúng 
tuyển

13
Lê Thị Minh 
Thúy

09/05/1994 X

Số 19.05 Block B, 
Chung cư Stown 

Phúc An, Đường N3, 
khu phố Thống Nhất 
1, phường Dĩ  An, 

thành phố Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương

Cao 
đẳng:
Trung 

cấp

Dược sĩ;
Y Sỹ

Chứng chỉ 
hành nghề 

dược

A2 - 
Anh

Tin học 
Ứng 
dụng 
văn 

phòng 
nâng cao

Nhân viên 
Y tế

Trường 
Mầm non 
Bình Chiểu

1
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

90 90
Trúng 
tuyển

14
Vũ Thị Bích 
Thủy

02/11/2002 X
Số 12 đường 44, 

phường Phú Hữu, 
thành phố Thủ Đức

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Học 
phần 
Tiếng 
Anh

Học 
phần 

Tin học

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 

Cát Lái
2

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

87 87
Trúng 
tuyển

15
Lê Thị 
Thanh Nhân

02/08/1995 X
57 đường 25, phường 
Linh Đông, thành phố 

Thủ Đức

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

Học 
phần 
Tiếng 
Anh

Học 
phần 

Tin học

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hiệp Bình 

Chánh

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

71,5 71,5
Trúng 
tuyển

16
Nguyễn Thị 
Mỹ Nhu

10/10/1994 X

Số 759/17/4 Hương lộ 
2, phường Bình Trị 
Đồng A, quận Bình 
Tân. Thành phố Hồ Chí 
Minh

Cử nhân
Giáo dục 
Mầm non

học phần 
Tiếng 
Anh

Học 
phần Tin 

học

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hiệp Bình 

Chánh

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

50 50
Trúng 
tuyển

4
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3

Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 
nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện 
ưu tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

17
Hứa Minh 
Ngọc

17/10/1996 X

Số 154 DT743 Khu phố 
Đông An, phường Tân 
Đông Hiệp, thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Cử nhân
Giáo dục 
Mầm non

A2 - Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hiệp Bình 
Chánh III

2

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

53,5 53,5
Trúng 
tuyển

18
Lê Ngọc 
Thiên Quỳnh

06/06/1983 X

20/22A đường Bình 
Chiểu, tổ 1, khu phố 

3, phường Bình 
Chiểu, thành phố Thủ 

Đức

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

B - Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hiệp Bình 

Phước

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

91 91
Trúng 
tuyển

19 Vi Thị Hảo 11/10/1997 X

Số 4/5/6 Đường số 10, 
phường Hiệp Bình 
Chánh, thành phố Thủ 
Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Mầm non

B1 - Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hiệp Bình 

Phước

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

74,5 74,5
Trúng 
tuyển

20
Nguyễn Thị 
Kim Thu

20/01/1991 X

Số 115/7/9 đường 
Nguyên Hồng, phường 
1, Quận Gò Vấp, Thành 
Phố Hồ Chí Minh

Trung 
cấp

Y Sĩ; 
Điều dưỡng

 A - Anh B
Nhân viên 
Y tế

Trường 
Mầm non 
Hiệp Bình 

Phước

1
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

77 77
Trúng 
tuyển

21
Đỗ Thị Bích 
Trâm

03/12/1988 x

Số 109/57/15 đường 
8, tổ  14, khu phố 1, 
phường Linh Xuân, 
thành phố Thủ Đức

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

Chứng chỉ 
CDNN Giáo 
viên Mầm 
non hạng II

B - Anh B
Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hoa Đào

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

87,5 87,5
Trúng 
tuyển

22 Đoàn Thị Vẻ 10/03/1992 X
Số 45/6/13 đường 11, 
phường Linh Xuân, 
thành phố Thủ Đức

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

Chứng chỉ 
CDNN Giáo 
viên Mầm 

non hạng III

B - Anh B
Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hoa Đào

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

77 77
Trúng 
tuyển

23
Lã Thanh 
Hương

07/11/2001 X

Số 38/35A, 
đường147, tổ 7, khu 

phố 3, phường Phước 
Long B, thành phố 

Thủ Đức

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

A2 - 
Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hoa Lan

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

96 96
Trúng 
tuyển

24
Lê Đào Kim 
Vi

11/09/1999 X

Số 50/12D đường 79, 
phường Phước Long 

B, thành phố Thủ 
Đức.

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

A2 - 
Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hoa Lan

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

91 91
Trúng 
tuyển

25
Nguyễn Thị 
Uyên My

17/01/1994 X

Số 113 Quốc lộ 1A, 
khu phố 2, phường 
Hiệp Bình Phước, 
thành phố Thủ Đức

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

B - Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hoa Mai 

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

76 76
Trúng 
tuyển

2
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4

Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 
nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện 
ưu tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

26
Nguyễn Thị 
Hồng Nhung

21/10/1999 X

Số 55 đường Tam 
Hà, khu phố 4, 

phường Tam Phú, 
thành phố Thủ Đức

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

B - Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hoa Mai

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

61 61
Trúng 
tuyển

27
Huỳnh Ngọc 
Thuý Hà 

15/08/2000 X
Số 108 đường Cầu 

Xây, phường Tân Phú, 
thành Phố Thủ Đức 

Cao đẳng
Giáo dục 
Mầm non

xác nhận 
A2 - Anh 

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hoa Mai

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

57 57
Trúng 
tuyển

28
Nguyễn Thị 
Diễm Phương

15/04/1985 X

Số 15 đường 3, khu 
phố 6, phường Tân 
Phú, thành phố Thủ 

Đức

Trung 
cấp;
Cao 
đẳng

Y Sỹ;
Kế toán

A2 - 
Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Nhân viên 
Y tế

Trường 
Mầm non 
Hoa Mai 

1
Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

80 80
Trúng 
tuyển

29
Huỳnh Thị 
Thanh Lan

26/09/1992 X

Số 180A, khu phố 
Hưng Phước, phường 

Hưng Định, thành 
phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

B - Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Họa Mi 3

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

83 83
Trúng 
tuyển

30
Thiều Thị 
Thu Trang

30/05/1981 X

Số 43 A đường Bình 
Chiểu, khu phố 3, 

phường Bình Chiểu, 
thành phố Thủ Đức

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

A2 - 
Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Họa Mi 3

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

73 73
Trúng 
tuyển

31 Trần Thị Thu 08/08/1992 X
Số 95 đường 13, 

phường Bình Trưng 
Tây, thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Mầm non

B - Anh B
Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hoa Sen 1

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

88 88
Trúng 
tuyển

32
Trần Hoàng 
Diễm Phương

10/11/1995 X
Số 34 đường số 6, 

phường Bình Trưng 
Tây, thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Mầm non

B - Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hoa Sen 1

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

86 86
Trúng 
tuyển

33
Vạn Sử Bích 
Triều

12/07/1992 X

Số 28 đường 31, 
phường Bình Trưng 

Đông, thành Phố Thủ 
Đức.

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

A - Anh A
Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hoa Sen 1

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

75 75
Trúng 
tuyển

34
Lê Thị Bích 
Duyên

06/09/1981 X

Số 8C Đường 42,  Tổ 
11,  khu phố 3, Thị trấn 
Củ Chi,  Huyện Củ 
Chi, Tp. Hồ Chí Minh

Cử nhân
Giáo dục 
Mầm non

B - Anh A
Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hoa Sen 1

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

66 66
Trúng 
tuyển

3

2

7



5

Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 
nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện 
ưu tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

35 Bùi Thị Mai 02/08/1994 X

Số 34 chung cư 
Chương Dương 
home, đường 12, 

phường Trường Thọ, 
thành phố Thủ Đức

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

A2 - 
Anh

B
Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hương Sen

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

90,5 90,5
Trúng 
tuyển

36
Nguyễn Thị 
Trang

17/04/1999 X
Số 11 Đường số 6, 
phường Tam Phú, 

Thành phố Thủ Đức

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

Học 
phần 
Tiếng 
Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hương Sen

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

90,25 90,25
Trúng 
tuyển

37
Trần Hà Mai 
Linh

03/12/1999 X
Số 7 đường số 1, 

phường Linh Đông, 
thành phố Thủ Đức 

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

Học 
phần 
Tiếng 
Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hương Sen

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

73,5 73,5
Trúng 
tuyển

38
Vũ Thị 
Hương

26/12/1987 X

138 đường Gò Dưa, 
khu phố 2, phường 

Tam Bình, thành phố 
Thủ Đức

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

B - Anh A
Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Hương Sen

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

73,5 73,5
Trúng 
tuyển

39
Nguyễn Thị 
Bạch

20/02/1987 X

Số 58/4/6B đường 16, 
khu phố 1, Phường 
Linh Trung, thành Phố 
Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Mầm non

B - Anh B
Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Linh Trung

1

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

71 71
Trúng 
tuyển

40
Nguyễn Thị 
Diễm

29/06/1985 X

Chung cư An Bình, 
phường An Bình, 

thành phố Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

B - Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Linh Tây

2

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

64,5 64,5
Trúng 
tuyển

41
Nguyễn Ngọc 
Quỳnh Nhung

30/07/1998 X

Số 26 đường số 17, 
khu phố 5, phường 
Bình Chiểu, thành 

phố Thủ Đức

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Nghiệp vụ 
Quản lý 

trường Mầm 
non

Học 
phần 
Tiếng 
Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Linh Xuân

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

81 81
Trúng 
tuyển

42
Lê Thị Diệu 
Hiền

12/01/1994 X

Số 2/2 đường 7, tổ 
14, khu phố 5, 

phường Linh Xuân, 
thành phố Thủ Đức

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

B - Anh B
Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Linh Xuân 

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

57 57
Trúng 
tuyển

43
Phan Thị 
Xuân Lan

01/11/1983 X

Số 19/3 Vĩnh phú 3, 
khu phố Đông, thành 
phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

Chứng chỉ 
Quản lý 
Giáo dục 
Mầm non

B - Anh A
Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Linh Xuân 

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

53,5 53,5
Trúng 
tuyển

4
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6

Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 
nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện 
ưu tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

44
Phan Thị 
Thúy Hằng

05/01/1991 X

Số 127/1 đường số 6, 
khu phố Long Bửu, 
phường Long Bình, 
thành phố Thủ Đức

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

B - Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Long Bình

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

88,5 88,5
Trúng 
tuyển

45
Hà Nguyễn 
Anh Đào

27/08/2001 X

Số 962B đường 
Nguyễn Xiển, 

phường Long Bình, 
thành phố Thủ Đức

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Tiếng 
Anh 
Giao 
Tiếp 
Nâng 
Cao

Ứng 
dụng 
văn 

phòng 
Nâng 

cao

Giáo viên 
Mầm Non

Trường 
Mầm non 
Long Bình

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

87,5 87,5
Trúng 
tuyển

46
Đào Tuyết 
Trâm

02/09/1995 X

Số 1294/12 đường 
Nguyễn Xiển, 

phường Long Bình, 
thành phố Thủ Đức

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

B - Anh
Học 
phần 

Tin học

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Long Bình

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

82 82
Trúng 
tuyển

47 Võ Thị Lộc 02/09/1983 X

S5.030919 Vinhome 
Grandpark đường 

Nguyễn Xiển, 
phường Long Thạnh 
Mỹ, thành phố Thủ 

Đức

Cao 
đẳng

Sư phạm 
Mầm non

A2 - 
Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Long Bình

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

80 80
Trúng 
tuyển

48
Trương Thúy 
Hằng

14/03/1982 X

Chung cư Vinhome 
Grandpark đường 

Nguyễn Xiển, 
phường Long Thạnh 
Mỹ, thành phố Thủ 

Đức

Cao 
đẳng

Sư phạm 
Mầm non

A2 - 
Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Long Bình

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

78,5 78,5
Trúng 
tuyển

49
Nguyễn Thị 
Chi Na

03/10/1986 X

Số 31/24 đường 
Phước Thiện, phường 

Long Thạnh Mỹ, 
thành phố Thủ Đức

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

B - Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Nâng 

cao

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Long Bình

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

74 74
Trúng 
tuyển

50
Nguyễn Thị 
Mỹ Tâm

16/02/1994 X

Chung cư Vinhome 
Grandpark đường 

Nguyễn Xiển, 
phường Long Thạnh 
Mỹ, thành phố Thủ 

Đức

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

B - 
Anh; 
Học 
phần 
Ngoại 

ngữ

B; 
Học 

phần tin 
học

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Long Bình

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

74 74
Trúng 
tuyển

8



7

Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 
nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện 
ưu tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

51
Nguyễn Ngọc 
Trâm Anh

09/07/1999 X

Đường số 2, khu phố 
Phước Thiện, phường 
Long Bình, thành phố 

Thủ Đức

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

B1 - 
Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Long Bình

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

73,5 73,5
Trúng 
tuyển

52
Phan Kim 
Ngân

23/03/1986 X

Số 413 khu phố 
Phước Hậu, phường 
Long Phước, thành 

phố Thủ Đức

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

B - Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 

Long 
Phước

3

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

63 63
Trúng 
tuyển

53
Trần Thị 
Diễm Anh

27/11/2001 X
Số 1065 Nguyễn Xiển, 

phường Long Bình, 
tThành phố Thủ Đức

Cao đẳng
Giáo dục 
Mầm non

Học 
phần 

Tiếng anh

Học 
phần Tin 

học

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Long Sơn

2

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

74 74
Trúng 
tuyển

54 Hoàng Hiếu 28/08/1995 X
Số 18 Đường 12B, 

phường Long Thạnh 
Mỹ, thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Mầm non

B - Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 

Long 
Thạnh Mỹ

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

92 92
Trúng 
tuyển

55
Ngô Thị 
Ngọc Huyền

11/04/2002 X

Số 36/1 Đường 160, 
phường Tăng Nhơn 
Phú A, thành phố 

Thủ Đức

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Học 
phần 
tiếng 
anh 

Học 
phần 

Tin học

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 

Long 
Thạnh Mỹ

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

85 85
Trúng 
tuyển

56
Nguyễn Ngọc 
Quỳnh Hương

26/05/1995 X
Số 17 đường 12, 

phường Long Thạnh 
Mỹ, thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Mầm non

B - Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 

Long 
Thạnh Mỹ

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

85 85
Trúng 
tuyển

57
Tạ Thị Bích 
Vân

26/10/1996 X
Số 88 Hồng Sến, 
phường Long Thạnh 
Mỹ, thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Mầm non

B - Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 

Long 
Thạnh Mỹ

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

72,5 72,5
Trúng 
tuyển

58 Tạ Mỹ Anh 27/04/2002 X

Số 64/2 đường số 6, 
phường Bình Trưng 
Tây, thành phố Thủ 

Đức

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

A2 - 
Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Măng Non

4

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

76 76
Trúng 
tuyển

59
Lê Thị Kim 
Luyến

04/08/1994 X

Số 117 đường Đình 
Phong Phú, phường 
Tăng Nhơn Phú B, 
thành phố Thủ Đức 

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

B - Anh 

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Phong Phú

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

88 88
Trúng 
tuyển

60
Hồ Thị Bích 
Trâm

20/03/1993 X

Số 62/10 đường Tân 
Lập 2, phường Hiệp 
Phú,  thành phố Thủ 

Đức

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

B - Anh

Cao 
đẳng tin 
học ứng 

dụng

Giáo viên 
Mầm Non

Trường 
Mầm non 
Phong Phú

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

84 84
Trúng 
tuyển

4

2



8

Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 
nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện 
ưu tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

61
Trần Thị 
Thu Nguyệt

06/07/1998 X

Số 122 đường D3, 
khu dân cư Nam 
Long, phường 

Phướcc Long B, 
thành phố Thủ Đức

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

B - Anh
Học 
phần 

Tin học

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 

Phước 
Long B

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

81 81
Trúng 
tuyển

62
Nguyễn Thị 
Thanh Ngân

19/07/1995 X

Số 523A đường Đỗ 
Xuân Hợp, phường 

Phước Long B, thành 
phố Thủ Đức

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

B - Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 

Phước 
Long B

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

78,5 78,5
Trúng 
tuyển

63
Phạm Thị 
Hồng Ngọc

25/02/1988 X
Số 7/1 đường 588, 

phường Phước Long 
A, thành phố Thủ Đức

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

A - Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 

Phước 
Long B

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

76,5 76,5
Trúng 
tuyển

64
Nguyễn 
Huỳnh Xuân 
Nhi

22/03/2001 X

Số 106/14 đường 
Trương Văn Thành, 
phường Hiệp Phú, 
thành phố Thủ Đức

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Tiếng 
anh 
giao 
tiếp 

nâng cao

Tin học 
Ứng 
dụng 
văn 

phòng 
nâng cao

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 

Phước 
Long B

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

73 73
Trúng 
tuyển

65
Lưu Thị Cẩm 
Ngọc

07/11/2000 X

Số 87/4E đường 
Bưng Ông Thoàn, 
phường Phú Hữu, 
thành phố Thủ Đức

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

B - Anh 

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 

Rạch Chiếc

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

92,5 92,5
Trúng 
tuyển

66
Bùi Thị Mỹ 
Hạnh

15/05/1998 X

Nhà Cô Đương, xóm 
Bạch Ngọc, xã Thanh 
Xuân, huyện Thanh 
Chương, tỉnh Nghệ 

An

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

B - Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 

Rạch Chiếc

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

88 88
Trúng 
tuyển

67
Tất Thanh 
Thảo

02/01/1989 X

Số 1397 đường 
Nguyễn Duy Trinh, 

phường Trường 
Thạnh, thành phố 

Thủ Đức

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

B - Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 

Rạch Chiếc

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

81 81
Trúng 
tuyển

68
Nguyễn Thị 
Vinh

15/09/1988 X

Số 4.13, K.BCT 
(Ricca), phường Phú 
Hữu, thành phố Thủ 

Đức

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

B - Anh A
Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 

Rạch Chiếc

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

80,5 80,5
Trúng 
tuyển

6

11



9

Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 
nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện 
ưu tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

69
Lại Thị 
Phương Thảo

23/05/1999 X
Thôn Đồng Phú, Xã 
Đồng Tâm, Huyện Lạc 
Thuỷ, Tỉnh Hoà Bình

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non;
Sư phạm 
Mĩ thuật

A2 - Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 

Rạch Chiếc

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

75,5 75,5
Trúng 
tuyển

70
Nguyễn Thị 
Diễm Trang

11/07/1984 X

Số 35 đường số 2, 
phường Bình Trưng 

Đông, thành phố Thủ 
Đức

Trung 
cấp

Sư phạm 
Mầm non

Chứng chỉ 
Quản trị văn 

phòng và 
Công tác 

văn thư lưu 
trữ

B - Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Nhân viên 
văn thư

Trường 
Mầm non 

Rạch Chiếc
1

Văn thư viên 
trung cấp 
(02.008)

67 67
Trúng 
tuyển

71
Nguyễn Thị 
Hương

06/05/1987 X

Số 17/26A đường số 
1, khu phố 4, phường 

Linh Trung, thành 
phố Thủ Đức

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

B - Anh A
Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Sao Mai

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

83 83
Trúng 
tuyển

72
Phạm Thị 
Thu Thảo

15/12/1995 X

Số 2 đường Lê Văn 
Mầm, phường Tân 
Đông Hiệp, thành 

phố Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

học 
phần 
Tiếng 
Anh

Học 
phần 

Tin học

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Sao Mai 

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

82,5 82,5
Trúng 
tuyển

73 Lê Thị Nhãn 03/03/1988 X
Số 25/5/3 đường 9, 
phường Linh Xuân, 
thành phố Thủ Đức

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

B - Anh B
Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Sao Mai 

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

80 80
Trúng 
tuyển

74
Phạm Thị 
Hồng Hạnh

15/11/1990 X

Số 71 đường Dân 
Chủ, khu phố 2, 

phường Bình Thọ, 
thành phố Thủ Đức

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

B - Anh A
Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Sao Vàng

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

88,5 88,5
Trúng 
tuyển

75
Nguyễn Thị 
Thanh Tuyền

25/10/1992 X
Số 13/7 đường số 2, 
phường Tam Phú, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Mầm non

B - Anh B
Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Sao Vàng

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

71 71
Trúng 
tuyển

76
Nguyễn Thị 
Quỳnh

23/01/1984 X

Số 32/14 đường 10, 
tổ 21, Khu phố 3, 

phường Linh Trung, 
thành phố Thủ Đức

Cao 
đẳng

Kế toán

Học 
phần 
Tiếng 
Anh

Học 
phần 

Tin học

Nhân viên 
Kế toán

Trường 
Mầm non 
Sen Hồng 

3

1
Kế toán viên 

trung cấp 
(06.032)

81 81
Trúng 
tuyển

5

4



10

Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 
nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện 
ưu tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

77
Trần Ngọc 
Minh Thư

21/05/2001 X

Số 33 đường Nguyễn 
Xiển, phường Trường 

Thạnh, thành phố 
Thủ Đức

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Tiếng 
Anh 
Giao 
Tiếp 
Nâng 
Cao; 
Học 
phần 
Tiếng 
Anh

Tin học 
Ứng 
dụng 
văn 

phòng 
nâng 
cao; 
Học 

phần tin 
học

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Sơn Ca 2

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

85,5 85,5
Trúng 
tuyển

78
Đặng Thị 
Thủy

10/09/1983 X

Số 90 đường 138, 
khu phố 2, phường 
Tân Phú, thành phố 

Thủ Đức

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

TOEFL 
363

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Sơn Ca 2

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

79,5 79,5
Trúng 
tuyển

79
Nguyễn Thị 
Thu Quyên

12/12/1995 X
Số 59/12/1 đường số 8, 
phường Trường Thọ, 
thành phố Thủ Đức

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

B1 - Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Sơn Ca 3

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

90 90
Trúng 
tuyển

80
Lộc Thị 
Thúy Trang

06/05/1997 X

Số 126/20 đường 
Đặng Văn Bi, 

phường Bình Thọ, 
thành phố Thủ Đức

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Tiếng 
Anh 
Giao 
Tiếp 
Nâng 
Cao

Tin học 
Ứng 
dụng 
văn 

phòng 
nâng cao

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Sơn Ca 3

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

73,5 73,5
Trúng 
tuyển

81
Biện Thị Thu 
Sương

16/04/2000 X

Số 463 đường Hà Huy 
Giáp, phường Thạnh 
Xuân, Quận 12, Tp. Hồ 
Chí Minh.

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Chứng 
nhận A2 

- Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Sơn Ca 3

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

70,5 70,5
Trúng 
tuyển

82
Nguyễn Thị 
Hồng Thương

12/04/1988 X

Số 27 đường 4, khu 
phố Ông Nhiêu, 
phường Long 

Trường, thành phố 
Thủ Đức

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

A - Anh A
Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Tam Đa

3

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

68,5 68,5
Trúng 
tuyển

83
Nguyễn  
Vương Hồng 
Ngọc

21/08/1989 X
30 đường 144, khu phố 
3 phường Tân Phú TP 
Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Mầm non

Chứng chi 
CDNN Giáo 
viên Mầm 
non hạng II

B - Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Nâng 

cao

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Tân Phú

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

99,5 99,5
Trúng 
tuyển

2

6
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Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 
nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện 
ưu tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

84 Hồ Thị Lam 12/04/1985 X
Số 82/15/21 đường 

138, phường Tân Phú, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Mầm non

Bồi dưỡng  
CDNN Giáo 
viên Mầm 
non hạng II 
và hạng III

B - Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Nâng cao

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Tân Phú

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

84,5 84,5
Trúng 
tuyển

85
Nguyễn Thị 
Hữu

10/08/1988 X
10 tầng 12A, Book A3, 
c/c Topazhome 2, Tân 
Phú, Thủ Đức, HCM

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

TOEFL 
357

A
Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Tân Phú

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

79,5 79,5
Trúng 
tuyển

86 Ngô Thị Hiền 15/12/1990 X

Căn 12A02, block A2, 
chung cư Topaz home 
2, đường 154, phường 
Tân Phú, thành phố 
Thủ Đức

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Học 
phần 
Tiếng 
Anh

Học 
phần tin 

học

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Tân Phú

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 
(V.07.02.26)

76 76
Trúng 
tuyển

87
Phan Thị 
Minh Tâm

28/06/1985 X

Số 89 Cây Da Xề, 
khu phố Tây B, 

phường Đông Hòa, 
thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương

Thạc sĩ;
Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

Chứng chỉ 
CDNN Giáo 
viên Mầm 
non hạng II

B1 - 
Anh

B
Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Thỏ Ngọc

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

80 80
Trúng 
tuyển

88
Nguyễn Thị 
Thanh Hà

10/08/1989 X

Số 150/24 đường Bùi 
Thị Cội, thôn Đông 
An, xã Tân Đông 

Hiệp, thành phố Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương

Cử 
nhân

Giáo dục 
Mầm non

B - Anh A
Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Thỏ Ngọc

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

79 79
Trúng 
tuyển

89
Trần Thị Kim 
Chi

24/12/1978 X

01 đường 11 hẻm 45, 
khu phố 4, phường 

Linh Xuân, thành phố 
Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Mầm non

B - Anh A
Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Thỏ Ngọc

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

70,5 70,5
Trúng 
tuyển

90
Nguyễn Thị Lệ 
Quân

08/01/1996 X
Số 131/1 đường số 6, 
phường Linh Xuân, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Mầm non

Chứng nhận 
Thể dục nhịp 
điệu cho trẻ

Học 
phần 
Tiếng 
Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Thỏ Ngọc

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

67 67
Trúng 
tuyển

91
Hồ Thị Thu 
Huyền

05/07/1993 X

Số 168/7/10 Quốc lộ 
1K, khu phố 1, phường 
Linh Xuân, thành phố 

Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Mầm non

B - Anh A
Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Thỏ Ngọc 

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

64 64
Trúng 
tuyển

92
Huỳnh Thị 
Thanh Loan

06/08/1989 X

Số 110/14/15 đường Lò 
Lu, phường Trường 

Thạnh, thành phố Thủ 
Đức 

Cử nhân
Giáo dục 
Mầm non

B - Anh;
Học 
phần 
Tiếng 
Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản; 

Học 
phần tin 

học

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Trường 
Thạnh

1

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

73 73
Trúng 
tuyển

6

6
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Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 
nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện 
ưu tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

93
Nguyễn Thị 
Diễm Trân

28/03/1981 X

Số 550 đường Lê Văn 
Việt, khu phố Mỹ 

Thành, phường Long 
Thạnh Mỹ, thành phố 

Thủ Đức

Cử nhân
Kế toán, 

Kiểm toán
B - Anh A

Nhân viên 
Kế toán

Trường 
Mầm non 
Tuổi Hoa

1
Kế toán viên 

(06.031)
77,5 77,5

Trúng 
tuyển

94
Lương Thị 
Thùy Dung

22/04/1987 X

Số 10A Hai Bà Trưng, 
khu phố 1, phường 

Hiệp Phú, thành phố 
Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Mầm non

Chứng chỉ 
CDNN Giáo 
viên Mầm 

non hạng III

B - Anh B
Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Tuổi Hồng

1

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

71 71
Trúng 
tuyển

95
Bùi Nguyễn 
Phương Thủy

16/12/1986 X

Số 101/35 đường 11, 
khu phố 9, phường 

Trường Thọ, thành phố 
Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Mầm non

Chứng chỉ 
CDNN Giáo 
viên Mầm 

non hạng III

B - Anh B
Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Tuổi Ngọc

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

83 83
Trúng 
tuyển

96
Cao Thị Thu 
Nga

08/08/1988 X

Số 144/9/27 đường Võ 
Văn Hát, phường Long 
Trường, thành phố Thủ 

Đức

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

B1 - Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Tuổi Ngọc

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

75 75
Trúng 
tuyển

97 Phan Thị Linh 16/05/1990 X

Số 45/23E đường 7, 
Khu phố Phước Lai, 
phường Long trường, 

thành phố Thủ Đức

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

A2 - Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Tuổi Thơ

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

90 90
Trúng 
tuyển

98
Lý Lã Nhật 
Quyên

18/11/1995 X

Số 169 đường Nguyễn 
Văn Tăng, phường 

Long Thạnh Mỹ, thành 
phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Mầm non

A2 - Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Tuổi Thơ

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

89,5 89,5
Trúng 
tuyển

99
Lê Thụy Kiều 
Vân

05/02/1986 X
Số 214 đường 11, 

phường Phước Bình, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Mầm non

A - Anh A
Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Tuổi Thơ

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

77,5 77,5
Trúng 
tuyển

100
Trần Tuyết 
Hạnh

19/01/1996 X
Số 08 đường 20, 

phường Phú Hữu, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Mầm non

B - Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Tuổi Thơ 

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

61 61
Trúng 
tuyển

101
Nguyễn Kiều 
Giang

02/07/1996 X
Số 10 Đường 138, 

phường Tân Phú, thành 
Phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Mầm non

Học 
phần 

Tiếng anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Vàng Anh

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

77,5 77,5
Trúng 
tuyển

102
Ngô Thanh 
Tâm

30/01/1987 X

Số 51/8 đường 11, tổ 2, 
khu phố 5, phường 
Tăng Nhơn Phú B, 
thành phố Thủ Đức

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Học 
phần 
Tiếng 
Anh

A
Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Vàng Anh

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

72 72
Trúng 
tuyển

4

5

3
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Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 
nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện 
ưu tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

103
Phan Thị 
Thắm

10/04/1986 X

Số 12/02/9 Trương Văn 
Thành, tổ 3, khu phố 2, 

phường Hiệp Phú, 
thành phố Thủ Đức

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Học 
phần 
Tiếng 
Anh

Tin học 
văn 

phòng

Giáo viên 
Mầm non

Trường 
Mầm non 
Vàng Anh

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26)

72 72
Trúng 
tuyển

104
Phan Thị 
Minh Thảo

05/10/1981 X
Số 57 Nguyễn Đôn 

Tiết, phường Cát lái, 
thành phố Thủ Đức

Cao 
đẳng

Kế toán

Chứng chỉ kế 
toán Trưởng; 
Bồi dưỡng 
ngạch Kế 
toán viên

B - Anh

Ứng 
dụng 

CNTT 
Cơ bản

Nhân viên 
Kế toán

Trường 
Mầm non 

Vành 
Khuyên 1

1
Kế toán viên 

trung cấp 
(06.032)

86 86
Trúng 
tuyển

Tổng cộng danh sách có 104 người


